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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN, DƯỢC LIỆU CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 7666/QĐ-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Công văn số 1077/BYT-YDCT ngày 03/3/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Dược cổ truyền,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 2), cụ thể như sau:
1. Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất tại nước ngoài được công bố tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu công bố tại Điều 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo địa chỉ: https://moh.gov.vn/home, Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo địa chỉ: https://ydct.moh.gov.vn và được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.
Điều 3. Trường hợp thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - 
Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLD, Cục QLKCB,
Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế;
- Website của Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
- Lưu: VT, QLD.
	CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thế Thịnh


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-YDCT ngày 04 tháng 4 năm 2023)
(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.
	STT
	Số đăng ký
	Tên thuốc
	Cơ sở đăng ký
	Cơ sở sản xuất

	1
	VD-29615-18
	Hoàn thập toàn đại bổ
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

	2
	VD-31454-19
	Cao lỏng Traluvi
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

	3
	VD-29631-18
	Hoàn bổ trung ích khí
	Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh
	Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh

	4
	VD-30375-18
	Siro tiêu độc
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam

	5
	VD-28954-18
	Pharnanca
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

	6
	VD-30004-18
	Đại bổ DHĐ
	Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hồng Đức
	Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt

	7
	VD-28667-18
	Bổ khí thông mạch K-Yingin
	Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh
	Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh

	8
	VD-29804-18
	Phong thấp Nam Hà
	Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
	Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

	9
	VD-30442-18
	Bổ trung ích khí Nam Hà
	Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
	Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

	10
	VD-29825-18
	Mizho
	Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông
	Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1

	11
	VD-29197-18
	Tioga
	Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ
	Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

	12
	VD-29219-18
	Bổ phổi Đông Dược Việt
	Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
	Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)

	13
	VD-30600-18
	Viêm xoang Đông Dược Việt
	Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
	Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)

	14
	VD-32553-19
	Bổ thận âm
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	15
	VD-33195-19
	Giải cảm
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	16
	VD-30956-18
	Phugia
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	17
	VD-32663-19
	Đại tràng hoàn
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	18
	VD-33657-19
	Cảm xuyên hương plus
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	19
	VD-32038-19
	Bổ phế tiêu đờm
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	20
	VD-33196-19
	Thuốc ho thảo dược
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	21
	VD-30955-18
	Langga
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	22
	VD-31256-18
	Cốm cảm xuyên hương
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	23
	VD-33656-19
	Cảm cúm-ho Yba
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	24
	VD-29914-18
	Bổ phế
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	25
	VD-29241-18
	Cảm xuyên hương
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	26
	VD-29242-18
	Folitat dạ dày
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	27
	VD-29245-18
	Siro cảm xuyên hương
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	28
	VD-29244-18
	Phụ huyết khang
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
	Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

	29
	VD-31264-18
	Đái dầm PV
	Công ty cổ phần dược Phúc Vinh
	Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

	30
	VD-29274-18
	Berankis
	Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
	Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

	31
	VD-29931-18
	Granxic
	Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
	Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

	32
	VD-30642-18
	Bổ phế chỉ khái DHĐ
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

	33
	VD-31287-18
	Ad-Liver
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

	34
	VD-30643-18
	Bổ tỳ HD
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

	35
	VD-29332-18
	TGT
	Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar
	Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar

	36
	VD-31348-18
	Quy tỳ.VT
	Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến
	Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

	37
	VD-30743-18
	Quy tỳ
	Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
	Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

	38
	VD-31343-18
	Đại bổ VI.American
	Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
	Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

	39
	VD-28771-18
	Viên cảm cúm - BVP
	Công ty TNHH BRV Healthcare
	Công ty TNHH BRV Healthcare

	40
	VD-30071-18
	Song hảo đại bổ tinh
	Công ty TNHH dược phẩm Fitopharma
	Công ty TNHH dược phẩm Fitopharma

	41
	VD-30093-18
	Bổ gan Trường Phúc
	Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành
	Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

	42
	VD-30094-18
	Hoạt huyết Trường Phúc
	Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành
	Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

	43
	VD-30061-18
	Cồn xoa bóp đa dụng An Triệu
	Công ty TNHH đông dược An Triệu
	Công ty TNHH đông dược An Triệu

	44
	VD-30798-18
	Quy tỳ an thần hoàn P/H
	Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng
	Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng

	45
	VD-29441-18
	Khu phong hóa thấp Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	46
	VD-29439-18
	Đương qui dưỡng huyết cao Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	47
	VD-29442-18
	Khu phong hóa thấp Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	48
	VD-29440-18
	Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	49
	VD-29437-18
	Bạch đái Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	50
	VD-29444-18
	Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	51
	VD-29443-18
	Testovim- Tráng dương bổ thận Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	52
	VD-29438-18
	Ditima-Thuốc bổ tâm Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	53
	VD-29436-18
	Anvigest-Rối loạn tiêu hóa Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	54
	VD-30065-18
	Thuốc ho la hớn quả Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	55
	VD-30064-18
	Thanh tâm bá bổ Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	56
	VD-30063-18
	Forvim - ngân kiều giải độc Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	57
	VD-30062-18
	Dưỡng vị tán Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	58
	VD-30799-18
	Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	59
	VD-30992-18
	Cao dương tráng thận Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	60
	VD-30993-18
	Cao dương tráng thận Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	61
	VD-33848-19
	Thuốc bổ tâm Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	62
	VD-33847-19
	Ngân kiều giải độc Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang
	Công ty TNHH đông dược Xuân Quang

	63
	VD-30801-18
	Hội long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	64
	VD-31376-18
	Trà giải cảm
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	65
	VD-30800-18
	Cố tinh hoàn
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	66
	VD-29446-18
	Tiềm Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	67
	VD-29445-18
	Dưỡng tâm kiện tỳ hoàn
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	68
	VD-30802-18
	Long đởm tả can
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	69
	VD-31375-18
	Hỏa long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long
	Công ty TNHH đông nam dược Bảo Long

	70
	VD-29527-18
	Độc hoạt ký sinh
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	71
	VD-29528-18
	Giải nhiệt tiêu ban lộ
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	72
	VD-29529-18
	Ngân kiều giải độc
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	73
	VD-30137-18
	Lục vị
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	74
	VD-30136-18
	Hương sa lục quân
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	75
	VD-31409-18
	Phusacim
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	76
	VD-28732-18
	Tỷ tiên phương
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma
	Công ty TNHH MTV dược phẩm Phước Sanh Pharma

	77
	VD-31410-18
	Cốt linh diệu
	Công ty TNHH Nam Dược
	Công ty TNHH Nam Dược

	78
	VD-30139-18
	Nam dược tiêu độc thủy
	Công ty TNHH Nam Dược
	Công ty TNHH Nam Dược

	79
	VD-31412-18
	Thuốc ho Nam Dược
	Công ty TNHH Nam Dược
	Công ty TNHH Nam Dược

	80
	VD-29530-18
	Bổ huyết ích não
	Công ty TNHH Nam Dược
	Công ty TNHH Nam Dược

	81
	VD-29579-18
	Diệp hạ châu Vạn Xuân
	Công ty TNHH Vạn Xuân
	Công ty TNHH Vạn Xuân

	82
	VD-31441-19
	Phong tê thấp
	Công ty cổ phần dược phẩm Xanh
	TNHH Dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN NƯỚC NGOÀI CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-YDCT ngày 04 tháng 4 năm 2023)
(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.
	STT
	Số đăng ký
	Tên thuốc
	Cơ sở đăng ký
	Cơ sở sản xuất

	1
	VN-20946-18
	An cung ngưu hoàng hoàn
	Công ty cổ phần Meotis Việt Nam
	Yan’an Pharmaceutical Co., Ltd


 
